
Họ tên Số điện thoại

1 Võ Bình An 074217007140 2424/06/2017 Nam Võ Đường Tiểu Mi 0914909189

2 Vương Ngọc Khánh An 038317008796 18/11/2017 Nữ Phan Thị Thủy 0976186003

3 Đặng Quốc Anh 074217006155 30/12/2017 Nam Bùi Thị Kim Trang 0919874433

4 Lê Thị Bảo Anh 070317008723 13/07/2017 Nữ Thái Thị Bích 0908272950

5 Nguyễn Đăng Bảo Anh 070317010279 16/06/2017 Nữ Huỳnh Thị Chanh 0399646568

6 Nguyễn Lam Anh 052317003647 01/09/2017 Nữ Nguyễn Thị Thắm 0937519524

7 Nguyễn Ngọc Bích 038317017977 0505/11/2017 Nữ Cao Thị Thu 0974140115

8 Nguyễn Tiến Bo 094217011563 11/02/2017 Nam Thạch Thị Đen 0332025304

9 Trần Nguyễn Mỹ Châu 079317003349 13/02/2017 Nữ Nguyễn Thanh Thảo Trang 0867863376

10 Hoàng Yến Chi 040317040531 14/06/2017 Nữ Phan Thị Nga 0985236725

11 Trần Mạnh Cường 079216027403 01/09/2016 Nam Định Thị Ngọc Loan 0987839413

12 Cù Đức Dũng 036085002413 0404/11/2017 Nam Bùi Thị Hồng Thiêm 0989922599

13 Hà Đức Duy 074217001702 13/07/2017 Nam Trương Trần Phương Anh 0383848636

14 Nguyễn Hoàng Duy 070217005524 11/04/2017 Nam Nguyễn Thị Thiên Kiều 0978145518

15 Trần Võ Việt Hà 074317003945 28/10/2017 Nữ Võ Thị Giang 0981496486

16 Nguyễn Kim Hồng 095317004277 14/08/2017 Nữ Đào Thị Khá 0941045918

17 Đặng Bảo Hưng 074217005134 19/11/2017 Nam Trần Thị Ngọc Hưởng 0933512578

18 Nguyễn Phong Khiết 075217024783 05/12/2017 Nam Nguyễn Thị Phượng 0767177778

19 Võ Phạm Đăng khôi 074217000883 21/06/2017 Nam Phạm Thị Thu Cúc 0919373735

20 Lê Thị Thiên Kim 040317041713 20/03/2017 Nữ Cao Thị Thu Hiền 0979947173

21 Đặng Thị Tường Lam 045317003601 16/09/2017 Nữ Trịnh Thị Băng Thanh 0967454139

22 Lê Mộng Lành 074317004832 15/11/2017 Nữ Phan Thị Bích Tuyền 0772184126

23 Hà Danh Khánh Linh 087217000514 25/01/2017 Nam Danh Thị Mỹ Nhung 0966824919

24 Nguyễn Lê Khánh Linh 074317006173 27/12/2017 Nữ Lê Thị Hương 0393921674

25 Nguyễn Minh Lộc 038217009684 0808/02/2017 Nam Lê Thị Thư 0966850136

26 Lê Trần Vũ Luân 089216006114 20/07/2016 Nam Trần Thị Kiên 0352650212

27 Nguyễn Dương Ánh Mai 051317012902 08/01/2017 Nữ Dương Thị Trâm 0377776930

28 Hỷ Ngọc Khánh My 075317021798 11/11/2017 Nữ Lô Thị Ngọc Ánh 0967346192

29 Bùi Bảo Khánh Ngọc 087317001478 0909/03/2017 Nữ Bùi Thị Hồ Thủy 0932436438

30 Nguyễn Huỳnh Như Ngọc 072317004131 28/01/2017 Nữ Nguyễn Thị Huỳnh Như 0976878362

31 Phan Minh Nguyên 074217004810 0909/11/2017 Nam Nguyễn Thị Tuyết 0946898788

32 Lê Nguyễn Thiện Nhân 075217021474 15/07/2017 Nam Nguyễn Thị Cẩm Tiên 0974074842

33 Nguyễn Thiện Nhân 074217000425 08/06/2017 Nam Lê Thị Hồng 0396567350

34 Nguyễn Minh Nhật 070217009396 29/06/2017 Nam Hoàng Thị Bình 0978972239

35 Chu Lê Phương Nhi 040317000435 0202/06/2017 Nữ Lê Thị Thúy Hiền 0976685661

36 Lê Tấn Phát 070217000552 27/11/2017 Nam Nguyễn Thị Thùy Linh 0886011111

37 Nguyễn Trọng Phú 074217004414 03/11/2017 Nam Nguyễn Thị Nhung 0388270676

38 Lý Gia Phúc 074317000475 07/06/2017 Nam Nguyễn Thu Ngân 0933119122

39 Nguyễn Minh Quân 040217012052 18/10/2017 Nam Trần Thị Mỹ 0985177512

40 Phạm Huỳnh Minh Sang 074217003997 15/10/2017 Nam Huỳnh Thị Thương 0364101147

41 Kim Minh Sơn 068217004019 28/07/2017 Nam Trần Thị Nhuần 0372721452
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42 Ngô Trần Thiên Thư 074317004947 23/11/2017 Nữ Trần Thị Thu Giàu 0976387752

43 Nguyễn Văn Thuận 074217007668 19/04/2017 Nam Hồ Thị Kim An 0988000628

44 Nguyễn Ngọc Trân 096317002480 08/03/2017 Nữ Phạm Ngọc Giàu 0946871147

45 Tạ Ngọc Bảo Trân 075316018275 20/07/2016 Nữ Phan Thị Thảo Ngọc 0394339859

46 Trần Nguyễn Trung 075217014948 21/08/2017 Nam Nguyễn Thị Nụ 0378275050

47 Lê Thị Cẩm Tú 038317035381 11/06/2017 Nữ Đỗ Thị Thương 0987754978

48 Nguyễn Hữu Tuấn 074217010101 27/03/2017 Nam Phạm Thị Hồng Kha 0973481295

49 Đỗ Lê Nhã Uyên 077317004063 0909/02/2017 Nữ Lê Thị Thương 0977352437

50 Tống Gia Vĩ 094217000474 22/01/2017 Nam Phan Thị Ngọc Diệu 0396463594

51 Nguyễn Ngọc Như Ý 089317009066 22/07/2017 Nữ Nguyễn Thị Yến Nhi 0338636691

Thới Hòa, ngày 14 tháng 8 năm 2023

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thu An




